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1 50531926 Ngô Thị Lan Anh 02/10/2000 Nữ Bắc Giang Bắc Ninh K27SN16-01

2 50306974 Nguyễn Văn Chương 03/12/2003 Nam Bắc Giang Bắc Ninh K27SN16-02

3 50307111 Nguyễn Văn Huấn 08/06/1991 Nam Bắc Giang Bắc Ninh K27SN16-03

4 50307682 Nguyễn Văn Tùng 15/03/2001 Nam Bắc Giang Bắc Ninh K27SN16-04

5 50308577 Nguyễn Minh Hoàng 28/06/2001 Nam Bắc Ninh Bắc Ninh K27SN16-05

6 50339863 Trịnh Thành Đạt 22/11/2002 Nam Cà Mau Cà Mau K27SN16-06

7 50339022 Danh Thanh Thanh 21/02/1994 Nữ Hậu Giang Cần Thơ K27SN16-07

8 50339166 Trần Thị Thanh Xuân 16/06/1993 Nữ Hậu Giang Cần Thơ K27SN16-08

9 50358154 Trần Công Sánh 08/10/2001 Nam Quảng Nam Đà Nẵng K27SN16-09

10 50334580 Trần Thị Bảo Ngọc 19/07/2005 Nữ Đắk Lắk Đắk Lắk K27SN16-10

11 50358653 Huỳnh Đức Trọng 29/09/1997 Nam Phú Yên Đắk Lắk K27SN16-11

12 50372384 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 21/07/2005 Nữ Gia Lai Gia Lai K27SN16-12

13 50333551 Võ Mạnh Dũng 10/08/2005 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K27SN16-13

14 50333989 Lê Đình Nam 19/08/2001 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K27SN16-14

15 50302130 Vũ Như Trí 08/02/2005 Nam Hải Dương Hải Phòng K27SN16-15

16 50302339 Trần Thị Phương Anh 22/07/2005 Nữ Hải Dương Hải Phòng K27SN16-16

17 50302387 Vũ Thị Thùy Linh 24/02/2000 Nữ Hải Dương Hải Phòng K27SN16-17

18 50302611 Đỗ Thị Ngọc Huyền 15/08/2005 Nữ Hải Dương Hải Phòng K27SN16-18

19 50301671 Ngô Duy Thái 23/06/1988 Nam Hải Phòng Hải Phòng K27SN16-19

20 50303405 Nguyễn Văn Minh 14/09/2001 Nam Hưng Yên Hưng Yên K27SN16-20

21 50303421 Đào Duy Hùng 13/06/2005 Nam Hưng Yên Hưng Yên K27SN16-21

22 50303658 Lều Thành Công 30/04/2001 Nam Hưng Yên Hưng Yên K27SN16-22

23 50311254 Nhâm Hoàng Lâm 16/06/1994 Nam Thái Bình Hưng Yên K27SN16-23

24 50336734 Trần Thị Phương Thảo 20/09/1993 Nữ Bình Thuận Lâm Đồng K27SN16-24

25 50336342 Hoàng Thị Tươi 08/09/2002 Nữ Đắk Nông Lâm Đồng K27SN16-25

26 50303895 Nguyễn Xuân Hải 23/10/1995 Nam Hà Nam Ninh Bình K27SN16-26

27 50303989 Dương Văn Đảm 16/09/2003 Nam Hà Nam Ninh Bình K27SN16-27

28 50310106 Vũ Đức Hiệu 17/05/2005 Nam Nam Định Ninh Bình K27SN16-28

29 50310173 Nguyễn Thị Vân Anh 25/09/2004 Nữ Nam Định Ninh Bình K27SN16-29

30 50310255 Phạm Đức Minh 14/11/2002 Nam Nam Định Ninh Bình K27SN16-30

31 50310281 Phạm Thế Hoàng 28/10/2002 Nam Nam Định Ninh Bình K27SN16-31

32 50310537 Bùi Thị Mai Hương 31/05/2005 Nữ Nam Định Ninh Bình K27SN16-32

33 50311873 Vũ Đăng Khoa 20/08/2005 Nam Ninh Bình Ninh Bình K27SN16-33

34 50312079 Phạm Văn Nguyện 13/04/1994 Nam Ninh Bình Ninh Bình K27SN16-34

35 50312154 Vũ Mạnh Dũng 21/10/2004 Nam Ninh Bình Ninh Bình K27SN16-35

36 50312223 Nguyễn Văn Hưng 02/09/2002 Nam Ninh Bình Ninh Bình K27SN16-36

37 50312606 Lê Thanh Phương 26/09/1998 Nam Ninh Bình Ninh Bình K27SN16-37

38 50533819 Vi Thúy Hằng 07/10/2003 Nữ Nghệ An Nghệ An K27SN16-38

39 50533912 Vi Thị Trang 04/10/2001 Nữ Nghệ An Nghệ An K27SN16-39

40 50533915 Nguyễn Thị Tâm 10/01/2001 Nữ Nghệ An Nghệ An K27SN16-40

41 50322531 Hồ Đình Hà 15/10/1993 Nam Nghệ An Nghệ An K27SN16-41

42 50323658 Nguyễn Sỹ Sang 03/07/1993 Nam Nghệ An Nghệ An K27SN16-42
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43 50351268 Hoàng Xuân Thắng 04/09/1991 Nam Nghệ An Nghệ An K27SN16-43

44 50353372 Trần Quốc Quân 06/03/1990 Nam Nghệ An Nghệ An K27SN16-44

45 50305790 Tạ Minh Hiếu 19/05/2000 Nam Phú Thọ Phú Thọ K27SN16-45

46 50305892 Nguyễn Công Minh 13/07/2005 Nam Phú Thọ Phú Thọ K27SN16-46

47 50305901 Nguyễn Danh Bình 12/08/2001 Nam Phú Thọ Phú Thọ K27SN16-47

48 50305904 Nguyễn Thành Dũng 05/06/2005 Nam Phú Thọ Phú Thọ K27SN16-48

49 50305914 Đinh Mạnh Duy 09/08/2005 Nam Phú Thọ Phú Thọ K27SN16-49

50 50306027 Bùi Mạnh Thắng 26/09/2005 Nam Phú Thọ Phú Thọ K27SN16-50

51 50306033 Nguyễn Đức Trung 13/02/2001 Nam Phú Thọ Phú Thọ K27SN16-51

52 50306505 Nguyễn Chí Được 30/10/1998 Nam Phú Thọ Phú Thọ K27SN16-52

53 50370413 Trần Thị Thuỳ Linh 07/02/2005 Nữ Phú Thọ Phú Thọ K27SN16-53

54 50306610 Lê Thị Ngọc Bích 12/04/2005 Nữ Vĩnh Phúc Phú Thọ K27SN16-54

55 50350434 Ngô  Văn Mạnh 09/02/1998 Nam Quảng Ninh Quảng Ninh K27SN16-55

56 50358373 Võ Thanh Vương 05/05/2001 Nam Quảng Ngãi Quảng Ngãi K27SN16-56

57 50358378 Nguyễn Thanh Sĩ 18/04/1989 Nam Quảng Ngãi Quảng Ngãi K27SN16-57

58 50372210 Đinh Văn Sĩ 20/06/1991 Nam Quảng Ngãi Quảng Ngãi K27SN16-58

59 50372220 Huỳnh Thị Mỹ Linh 20/06/2003 Nữ Quảng Ngãi Quảng Ngãi K27SN16-59

60 50330058 Nguyễn Văn Hoàng 03/08/1995 Nam Quảng Bình Quảng Trị K27SN16-60

61 50330093 Phan Tuấn Anh 02/10/2005 Nam Quảng Bình Quảng Trị K27SN16-61

62 50356228 Lê Đức Anh 22/09/2004 Nam Quảng Bình Quảng Trị K27SN16-62

63 50356452 Trương Văn Dương 03/03/2002 Nam Quảng Bình Quảng Trị K27SN16-63

64 50356460 Hoàng Quang Anh 28/08/2004 Nam Quảng Bình Quảng Trị K27SN16-64

65 50356642 Mai Văn Sỹ 20/02/2001 Nam Quảng Bình Quảng Trị K27SN16-65

66 50356829 Nguyễn Ngọc Nam Phương 08/10/2003 Nam Quảng Bình Quảng Trị K27SN16-66

67 50356865 Phan Ngọc Ánh Sao 12/11/2005 Nam Quảng Bình Quảng Trị K27SN16-67

68 50331275 Trần Đức Lương 09/06/2005 Nam Quảng Trị Quảng Trị K27SN16-68

69 50331375 Lê Văn Định 21/01/2002 Nam Quảng Trị Quảng Trị K27SN16-69

70 50331456 Lương Văn Thuận 05/06/1999 Nam Quảng Trị Quảng Trị K27SN16-70

71 50331523 Lê Chấn Hải Phong 21/03/1999 Nam Quảng Trị Quảng Trị K27SN16-71

72 50331945 Nguyễn Văn Đồng 03/08/2005 Nam Quảng Trị Quảng Trị K27SN16-72

73 50332147 Trần Ngọc Thảo 28/10/1999 Nam Quảng Trị Quảng Trị K27SN16-73

74 50332158 Trần Ngọc Linh 26/11/1999 Nam Quảng Trị Quảng Trị K27SN16-74

75 50357217 Nguyễn Văn Hoàng 10/12/2000 Nam Quảng Trị Quảng Trị K27SN16-75

76 50357446 Hồ Công Phát 20/10/2001 Nam Quảng Trị Quảng Trị K27SN16-76

77 50337470 Bùi Thị Huệ 08/04/2004 Nữ Bình Dương Tp HCM K27SN16-77

78 50305646 Trần Văn Điệp 28/11/1997 Nam Thái Nguyên Thái Nguyên K27SN16-78

79 50521553 Nguyễn Thị Thơ 19/01/2001 Nữ Thanh Hóa Thanh Hóa K27SN16-79

80 50533334 Nguyễn Thị Tuấn Anh 26/02/1999 Nữ Thanh Hóa Thanh Hóa K27SN16-80

81 50314733 Lê Đắc Kiên 05/06/1987 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K27SN16-81

82 50315025 Nguyễn Thị Trang 20/12/2002 Nữ Thanh Hóa Thanh Hóa K27SN16-82

83 50345282 Dương Thị Linh 14/08/2001 Nữ Thanh Hóa Thanh Hóa K27SN16-83

84 50352563 Lê Nhữ Lực 10/06/1987 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K27SN16-84

85 50352602 Trương Công Hoài 17/02/1989 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K27SN16-85

86 50352699 Trần Văn Cường 05/03/1992 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K27SN16-86
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87 50353122 Nguyễn Văn Tuấn 25/08/1993 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K27SN16-87

88 50353183 Nguyễn Văn Liệu 02/01/1996 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K27SN16-88

89 50371177 Lương Đại Diễn 13/08/1990 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K27SN16-89

90 50371218 Mai Thị Thanh 15/07/2000 Nữ Thanh Hóa Thanh Hóa K27SN16-90

91 50371271 Hoàng Văn Tuấn 03/11/1988 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K27SN16-91

92 50371458 Trần Nguyễn Ngọc Minh Thư 14/09/2002 Nữ Thanh Hóa Thanh Hóa K27SN16-92


